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1
STAFF CHAIRS WITH ARMREST /

GHẾ NHÂN VIÊN CÓ TỰA TAY
A1 970 650 650 Piece / Cái 2

N/A

KHÔNG ÁP DỤNG
2011

2

STAFF CHAIRS WITHOUT ARMREST /

GHẾ NHÂN VIÊN 

KHÔNG CÓ TỰA TAY

A2 970 500 780 Piece / Cái 3
N/A

KHÔNG ÁP DỤNG
2011

3

SIT STAND DESK WITH MONITOR ARMS /

BÀN NÂNG MÁY TÍNH  CÓ TAY ĐỠ MÀN 

HÌNH

A3 150 920 850 Piece / Cái 1 YES / CÓ
UNKNOWN /

KHÔNG BIẾT

4

SIT STAND DESK WITH MONITOR ARMS /

BÀN NÂNG MÁY TÍNH CÓ TAY ĐỠ MÀN 

HÌNH

A4 150 1170 780 Piece / Cái 2 YES / CÓ
UNKNOWN /

KHÔNG BIẾT

5

WALL HANGING MONITOR ARMS /

TAY ĐỠ MÀN HÌNH VI TÍNH

 GẮN TƯỜNG

A5 550 1150 115 Piece / Cái 4 NO / KHÔNG
UNKNOWN /

KHÔNG BIẾT

6
CEILING HANGING LIGHTS / 

ĐÈN TREO TRẦN
A6 450 130 130 Piece / Cái 3 YES / CÓ 2011

7 MAGNETIC BOARD / BẢNG TỪ A7 910 605 13 Piece / Cái 1
N/A

KHÔNG ÁP DỤNG

UNKNOWN /

KHÔNG BIẾT

8 ALUMINIUM BOX / THÙNG NHÔM A8 475 820 510 Piece / Cái 1
N/A

KHÔNG ÁP DỤNG

UNKNOWN /

KHÔNG BIẾT

B

1
DAIKIN AIR PURIFIER /

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DAIKIN
B1 580 315 230 Piece / Cái 1 YES / CÓ 2012

2

IMAC, DESKTOP CORE I5/3.1GHZ/RAM 

8GB/HDD1TB/RETINA 4K 21.5 INCHES

&

USB SUPERDRIVE

B2

450

30

530

165

180

180

Piece / Cái

1

1

YES / CÓ 2016

Pro-forma Tender Document

Customer name/Họ Tên Khách:  ______________________________ Address/Địa chỉ: _________________________ Phone no. / Điên thoại số__________________

OFFICE FURNITURE / NỘI THẤT VĂN PHÒNG

OFFICE EQUIPMENT / THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
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No.

STT

Working (Yes/No)

Đang hoạt động

(Có/Không)
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Năm mua

Customer offers (VND)

Khách mua trả giá (VND)


